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CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG 

NĂM 2021 

 

STT Danh mục tài sản trong kỳ báo cáo 

được xử lý 

Giá trị theo sổ sách kế toán (đồng) Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có thẩm 

quyền Kết quả 

xử lý đến 

thời 

điểm báo 

cáo 

Số tiền thu được từ xử lý tài sản 
(đồng) Chi 

phí xử 

lý tài 

sản 

Ghi chú 

          

Nguyên giá 
Giá trị còn 

lại 
Điều 

chuyển Bán Thanh 

lý 
Tiêu 

hủy 

Xử lý trong 

trường hợp 

bị mất, bị 

hủy hoại 

Xử lý 

khác Tổng cộng 

Đã nộp tài 

khoản tạm 

giữ (TK thu 

ngân sách) 

Chưa 

nộp tài 

khoản 

tạm giữ 

          

Nguồn ngân 

sách 
Nguồn 

khác           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17           

1 

Máy vi tính xách tay (Dell 

Votro 1014 - T6570-2-230-

X4500) - Trung Quốc  

No: 35186179141 

(Năm đưa vào sử dụng: 2010) 

10.653.500  0   x     100.000 100.000   

 

 

 

 

 

          

2 
Máy ảnh KTS CANON S80 

(Năm đưa vào sử dụng: 2006) 10.290.000  0   x     0 0   Hủy bỏ           

3 

Máy tính xách tay IMB 

Thinkpad (Inetel ® pentium 

® M Processon - 1,86GHz - 

798MHz; ram 512 MB) 

(Năm đưa vào sử dụng: 2006) 

25.720.000  0   x     50.000 50.000           

4 

Máy quay phim Sony HDR - 

PJ10 (16GB) 

(Năm đưa vào sử dụng: 2011) 
23.507.759  0   x     100.000 100.000           

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Mã đơn vị: 1066865 

 

Mẫu số 09d-CK/TSC 
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STT Danh mục tài sản trong kỳ báo cáo 

được xử lý 

Giá trị theo sổ sách kế toán (đồng) Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có thẩm 

quyền Kết quả 

xử lý đến 

thời 

điểm báo 

cáo 

Số tiền thu được từ xử lý tài sản 
(đồng) Chi 

phí xử 

lý tài 

sản 

Ghi chú 

          

Nguyên giá 
Giá trị còn 

lại 
Điều 

chuyển Bán Thanh 

lý 
Tiêu 

hủy 

Xử lý trong 

trường hợp 

bị mất, bị 

hủy hoại 

Xử lý 

khác Tổng cộng 

Đã nộp tài 

khoản tạm 

giữ (TK thu 

ngân sách) 

Chưa 

nộp tài 

khoản 

tạm giữ 

          

Nguồn ngân 

sách 
Nguồn 

khác           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17           

5 

Máy ảnh Power Shot Canon 

SX230 HS 

(Năm đưa vào sử dụng: 2011) 
12.375.000  0   x     100.000 100.000           

6 

Máy vi tính thương hiệu 

CTC: 

- CPU Intel Dual Core E5700 

3.0GHZ socket 775 bus 800, 

2MB Cache. 

- Ram DDR3 2GB bus 

1333Mhz Corsair 

- HDD 500GB Hitachi sata 

(Năm đưa vào sử dụng: 2011) 

10.087.000  0   x     50.000 50.000           

7 

Máy vi tính thương hiệu 

CTC: 

- CPU Intel Dual Core E5700 

3.0GHZ socket 775 bus 800, 

2MB Cache. 

- Ram DDR3 2GB bus 

1333Mhz Corsair 

- HDD 500GB Hitachi sata 

(Năm đưa vào sử dụng: 2011) 

10.087.000  0   x     50.000 50.000              

8 

Máy photocopy Canon IR 

2520 (Thiết bị văn phòng trụ 

sở nhà làm việc) 

(Năm đưa vào sử dụng: 2011) 

77.002.241  0   x     180.000 180.000              
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STT Danh mục tài sản trong kỳ báo cáo 

được xử lý 

Giá trị theo sổ sách kế toán (đồng) Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có thẩm 

quyền Kết quả 

xử lý đến 

thời 

điểm báo 

cáo 

Số tiền thu được từ xử lý tài sản 
(đồng) Chi 

phí xử 

lý tài 

sản 

Ghi chú 

          

Nguyên giá 
Giá trị còn 

lại 
Điều 

chuyển Bán Thanh 

lý 
Tiêu 

hủy 

Xử lý trong 

trường hợp 

bị mất, bị 

hủy hoại 

Xử lý 

khác Tổng cộng 

Đã nộp tài 

khoản tạm 

giữ (TK thu 

ngân sách) 

Chưa 

nộp tài 

khoản 

tạm giữ 

          

Nguồn ngân 

sách 
Nguồn 

khác           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17           

9 

Máy lạnh Reetech (Đi kèm 

dự án trụ sở nhà làm việc) 

(Năm đưa vào sử dụng: 2011) 

 

 
    x     60.000 60.000              

10 
Website TBT trên Internet 

(Năm đưa vào sử dụng: 2007) 16.600.000  0   x     0 0   Hủy bỏ           

Tổng cộng 196.322.500  0        690.000 690.000              

 

 

 

 

Ninh Thuận, ngày       tháng  01   năm 2022 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
 

 

 

 

 

Võ Văn Khoa 
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